[bookmark: _GoBack]LỊCH THI ĐẤU FESTIVAL
 BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG

Nội dung : Lớp 4 nam 

· Thời gian:	01/04/2017 
· Địa điểm: 	Sân Tao Đàn	
· Số đội:	24 đội 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI

	STT
	TÊN ĐỘI
	MÀU ÁO
	STT
	TÊN ĐỘI
	MÀU ÁO

	1
	Nguyễn Thượng Hiền
	X.Lá
	13
	An Phong
	X.Ya

	2
	Đặng Văn Ngữ
	X.Biển
	14
	Nguyễn Khuyến
	X.Biển

	3
	Cầu Xáng
	Vàng
	15
	Phước Bình
	Trắng

	4
	Him Lam
	Trắng
	16
	Lương Thế Vinh Q7
	X.Biển

	5
	Xuân Hiệp
	X.Ya
	17
	Tân Sơn Nhì
	X.Lá

	6
	Mỹ Thủy
	X.Lá
	18
	Trung Lập Thượng
	Vàng

	7
	Thiên Hộ Dương
	X.Ya
	19
	Bùi Văn Ngữ 
	Trắng

	8
	An Phú 
	Trắng
	20
	Hồ Thị Kỹ
	X.Ya

	9
	Lam Sơn 1
	X.Biển
	21
	Đặng Trần Côn
	Vàng

	10
	Trần Quốc Toản
	X.Lá
	22
	Trưng Trắc
	X.Ya

	11
	An Hội
	Trắng
	23
	Lương Thế Vinh Q2
	X.Lá

	12
	Bình Trị 2
	Vàng
	24
	An Nghĩa
	Vàng








	SÂN
	GIỜ
	MST
	ĐỘI GẶP NHAU
	MÀU ÁO
	TỈ SỐ

	
	7h30
	
	Khai mạc giải
	
	

	4
	8h00
	1
	Nguyễn Thượng Hiền – Đặng Văn Ngữ
	
	1 – 0 

	5
	8h00
	2
	Him Lam - Xuân Hiệp 
	
	0 – 1 

	6
	8h00
	3
	Thiên Hộ Dương – An Phú
	
	3 – 0 

	4
	8h25
	4
	Trần Quốc Toản – An Hội
	
	3 – 1 

	5
	8h25
	5
	An Phong – Nguyễn Khuyến
	
	3 – 0 

	6
	8h25
	6
	Lương Thế Vinh Q7 – Tân Sơn Nhì
	
	3 – 0 

	4
	8h50
	7
	Bùi Văn Ngữ – Hồ Thị Kỹ
	
	2 – 3 

	5
	8h50
	8
	Trưng Trắc – Lương Thế Vinh Q2
	
	0 – 0 
(0 – 1)

	6
	8h50
	9
	Cầu Xáng – Nguyễn Thượng Hiền
	
	2 – 0 

	4
	9h15
	10
			Mỹ Thủy – Xuân Hiệp
	
	3 – 3 
(2 – 3)

	5
	9h15
	11
	Lam Sơn 1 – Thiên Hộ Dương
	
	0 – 4 

	6
	9h15
	12
	Bình Trị 2– Trần Quốc Toản
	
	0 – 1 

	5
	9h40
	13
	Phước Bình – An Phong
	
	1 – 1 
(2 – 1)

	6
	9h40
	14
	Trung Lập Thượng – Lương Thế Vinh Q7
	
	0 – 3 

	5
	10h05
	15
	Đặng Trần Côn – Hồ Thị Kỹ
	
	1 – 4 

	6
	10h05
	16
	An Nghĩa – Lương Thế Vinh Q2
	
	1 – 2 

	5
	10h30
	17
	Cầu Xáng – Xuân Hiệp
	
	2 – 0 

	6
	10h30
	18
	Thiên Hộ Dương – Trần Quốc Toản
	
	1 – 1 
(1 – 2)

	5
	10h55
	19
	Phước Bình – Lương Thế Vinh Q7
	
	2 – 0 

	6
	10h55
	20
	Hồ Thị Kỹ – Lương Thế Vinh Q2
	
	3 – 1 

	5
	11h20
	21
	Cầu Xáng – Trần Quốc Toản
	
	0 – 2 

	6
	11h20
	22
	Phước Bình – Hồ Thị Kỹ
	
	9 – 0 

	2
	11h45
	23
	Trần Quốc Toản – Phước Bình
	
	1 – 2 

	
	
	BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI
	



Hạng 3 : Cầu Xáng và Hồ Thị Kỹ
Hạng 2 : Trần Quốc Toản
Hạng 1 : Phước Bình




	BAN TỔ CHỨC
